
CS2 Mã lớp Ngành Môn Số tiết Thứ Giờ Số lượng Phòng Giảng viên
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bắt đầu

Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 TOANTN.02 Dược Toán 10 Thứ 7 7h30-11h30 22 401 Nguyễn Quốc Dũng 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.02 Dược Toán 10 Thứ 7 13h00-17h00 22 401 Nguyễn Quốc Dũng 10/06/2023 10/06/2023

2 HOATN.02 Dược Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 22 401 Hồ Bảo Long 11/06/2023 11/06/2023

2 HOATN.02 Dược Hoá 10 Chủ nhật 13h00-17h00 22 401 Hồ Bảo Long 11/06/2023 11/06/2023

2 SINHTN.02 Dược Sinh 10 Chủ nhật 7h30-11h30 22 401 Hoàng Thị Nhị 18/06/2023 18/06/2023

2 SINHTN.02 Dược Sinh 10 Chủ nhật 13h00-17h00 22 401 Hoàng Thị Nhị 18/06/2023 18/06/2023

2 TOANTN.02 Điều dưỡng Toán 10 Thứ 7 7h30-11h30 24 401 Nguyễn Quốc Dũng 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.02 Điều dưỡng Toán 10 Thứ 7 13h00-17h00 24 401 Nguyễn Quốc Dũng 10/06/2023 10/06/2023

2 HOATN.02 Điều dưỡng Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 24 401 Hồ Bảo Long 11/06/2023 11/06/2023

2 HOATN.02 Điều dưỡng Hoá 10 Chủ nhật 13h00-17h00 24 401 Hồ Bảo Long 11/06/2023 11/06/2023

2 SINHTN.02 Điều dưỡng Sinh 10 Chủ nhật 7h30-11h30 24 401 Hoàng Thị Nhị 18/06/2023 18/06/2023

2 SINHTN.02 Điều dưỡng Sinh 10 Chủ nhật 13h00-17h00 24 401 Hoàng Thị Nhị 18/06/2023 18/06/2023

2 SUTN.01 Hướng dẫn du lịch Sử 10 Thứ 7 7h30-11h30 8 303 Nguyễn Sơn 10/06/2023 10/06/2023

2 SUTN.01 Hướng dẫn du lịch Sử 10 Thứ 7 13h00-17h00 8 303 Nguyễn Sơn 10/06/2023 10/06/2023

2 VANTN.01 Hướng dẫn du lịch Văn 10 Chủ nhật 7h30-11h30 8 303 Nguyễn Phúc Thiện 11/06/2023 11/06/2023

2 VANTN.01 Hướng dẫn du lịch Văn 10 Chủ nhật 13h00-17h00 8 303 Nguyễn Phúc Thiện 11/06/2023 11/06/2023
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2 DIATN.01 Hướng dẫn du lịch Địa 10 Chủ nhật 7h30-11h30 8 303 Lê Thị Búp 18/06/2023 18/06/2023

2 DIATN.01 Hướng dẫn du lịch Địa 10 Chủ nhật 7h30-11h30 8 303 Lê Thị Búp 18/06/2023 18/06/2023

2 HOATN.03 Kế toán doanh nghiệp Hoá 10 7 7h30-11h30 20 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 HOATN.03 Kế toán doanh nghiệp Hoá 10 7 13h00-17h00 20 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.03 Kế toán doanh nghiệp Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 20 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 TOANTN.03 Kế toán doanh nghiệp Toán 10 Chủ nhật 13h00-17h00 20 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 LYTN.02 Kế toán doanh nghiệp Lý 10 Chủ nhật 7h30-11h30 20 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 LYTN.02 Kế toán doanh nghiệp Lý 10 Chủ nhật 13h00-17h00 20 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 HOATN.03 Marketing Hoá 10 7 7h30-11h30 6 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 HOATN.03 Marketing Hoá 10 7 13h00-17h00 6 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.03 Marketing Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 6 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 TOANTN.03 Marketing Toán 10 Chủ nhật 13h00-17h00 6 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 LYTN.02 Marketing Lý 10 Chủ nhật 7h30-11h30 6 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 LYTN.02 Marketing Lý 10 Chủ nhật 13h00-17h00 6 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 HOATN.03 Quản trị mạng máy tính Hoá 10 7 7h30-11h30 13 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 HOATN.03 Quản trị mạng máy tính Hoá 10 7 13h00-17h00 13 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.03 Quản trị mạng máy tính Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 13 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 TOANTN.03 Quản trị mạng máy tính Toán 10 Chủ nhật 13h00-17h00 13 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 LYTN.02 Quản trị mạng máy tính Lý 10 Chủ nhật 7h30-11h30 13 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 LYTN.02 Quản trị mạng máy tính Lý 10 Chủ nhật 13h00-17h00 13 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 HOATN.03 Thiết kế web Hoá 10 7 7h30-11h30 6 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023
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2 HOATN.03 Thiết kế web Hoá 10 7 13h00-17h00 6 408 Hồ Bảo Long 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.03 Thiết kế web Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 6 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 TOANTN.03 Thiết kế web Toán 10 Chủ nhật 13h00-17h00 6 408 Nguyễn Quốc Dũng 11/06/2023 11/06/2023

2 LYTN.02 Thiết kế web Lý 10 Chủ nhật 7h30-11h30 6 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 LYTN.02 Thiết kế web Lý 10 Chủ nhật 13h00-17h00 6 405 Lê Thị Yến Nhung 18/06/2023 18/06/2023

2 TOANTN.02 Y sĩ Toán 10 Thứ 7 7h30-11h30 10 401 Nguyễn Quốc Dũng 10/06/2023 10/06/2023

2 TOANTN.02 Y sĩ Toán 10 Thứ 7 13h00-17h00 10 401 Nguyễn Quốc Dũng 10/06/2023 10/06/2023

2 HOATN.02 Y sĩ Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 10 401 Hồ Bảo Long 11/06/2023 11/06/2023

2 HOATN.02 Y sĩ Hoá 10 Chủ nhật 13h00-17h00 10 401 Hồ Bảo Long 11/06/2023 11/06/2023

2 SINHTN.02 Y sĩ Sinh 10 Chủ nhật 7h30-11h30 10 401 Hoàng Thị Nhị 18/06/2023 18/06/2023

2 SINHTN.02 Y sĩ Sinh 10 Chủ nhật 13h00-17h00 10 401 Hoàng Thị Nhị 18/06/2023 18/06/2023

Phòng Đào Tạo


